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SỞ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI 

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CCHN 

HĐ XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC 

Số:         /SXD-HĐCCHN 
V/v thông báo kết quả thi sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng đợt 04 năm 2025 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày        tháng 7 năm 2025 

Kính gửi: Các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng 

    

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-HĐCCHN ngày 01/4/2025 của Chủ tịch 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc về việc ban 

hành Quy chế hoạt động sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Thông báo số 243/TB-HĐCCHN ngày 02/7/2025 của Hội đồng xét 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc về kết quả đánh giá hồ 

sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đợt 11 năm 2025; 

Căn cứ Thông báo số 244/TB-HĐCCHN ngày 02/7/2025 của Hội đồng xét 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc về việc sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2025. 

Ngày 09/7/2025, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng, kiến trúc đã tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng đợt 04 năm 2025 cho các cá nhân đã đăng ký, kết quả như sau: 

- Tổng số cá nhân đăng ký sát hạch: 28 cá nhân. 

- Số cá nhân dự thi sát hạch: 27 cá nhân. 

- Tổng số lĩnh vực thi sát hạch: 34. Trong đó: 

+ Số lĩnh vực thi đạt (Đ) lần 1: 33/34. 

+ Số lĩnh vực thi không đạt lần 1 (R): 01/34. 

+ Số lĩnh vực thi đạt (Đ) lần 2: 01/01. 

- Các cá nhân không dự sát hạch (V): 01 cá nhân. 

(Có danh sách kết quả thi sát hạch đợt 04 ngày 09/7/2025 kèm theo) 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc 

thông báo để các cá nhân liên quan được biết, thực hiện./. 
   

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; 

- TT ĐT&SH lái xe Quảng Ngãi; 

- Website Sở Xây dựng (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP(Trinh), KTVL (Thanh). 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Nguyễn Phúc Nhân 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CẤP CCHN ĐỢT 04 NĂM 2025 

(Ngày thi 09/7/2025; Hội đồng thi: Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc) 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Địa chỉ thường 

chú 
CMND 

Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực sát 

hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

KQ thi lần 

1, (đạt [Đ]; 

không đạt 

[R]; vắng 

[V]); 

KQ thi lần 

2, (đạt [Đ]; 

không đạt 

[R]; vắng 

[V]); 

KQ chung, 

Đạt [Đ], 

không đạt 

[R] 

1 
Phan Thành 

Châu 
26/02/1982 

Phường Nguyễn 

Nghiêm, thành 

phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051082000967 
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng & 

Công nghiệp 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

II 
Đ   Đ 

2 
Trần Thị 

Khánh Ly 
23/12/1993 

Phường Chánh 

Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051193012488 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng (Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp) 

Quản lý dự 

án 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

3 
Trần Quang 

Huy 
10/06/1982 

Xã Tịnh Ấn 

Đông, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051082012741 

Kỹ sư kỹ thuật 

XDCTGT - 

Cầu Đường 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

I 
Đ   Đ 

4 
Phan Văn 

Đức 
20/07/1997 

Xã Thạch Mỹ, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

042097013740 

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông 

Quản lý dự 

án 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

5 
Nguyễn Tấn 

Văn 
22/11/1995 

Xã Tịnh Hiệp, 

huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051095001918 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Định giá xây 

dựng 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

            
Khảo sát Địa 

hình 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

6 
Phạm Minh 

Tính 
20/11/1987 

Phường Nghĩa 

Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051087000782 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết 

cấu công 

trình 

Hạng 

II 
Đ   Đ 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Địa chỉ thường 

chú 
CMND 

Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực sát 

hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

KQ thi lần 

1, (đạt [Đ]; 

không đạt 

[R]; vắng 

[V]); 

KQ thi lần 

2, (đạt [Đ]; 

không đạt 

[R]; vắng 

[V]); 

KQ chung, 

Đạt [Đ], 

không đạt 

[R] 

7 
Thân Văn 

Sơn 
04/10/1987 

Phường Thống 

Nhất, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

024087013774 
Thạc sĩ Quản lý 

xây dựng 

Quản lý dự 

án 

Hạng 

I 
Đ   Đ 

8 
Trần Huy 

Hùng 
09/12/1978 

Phường Trà Bá, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

064078009624 
Thạc sĩ Quản lý 

xây dựng 

Quản lý dự 

án 

Hạng 

I 
Đ   Đ 

9 
Phan Huy 

Bảo 
25/11/1980 

Phường Hoa Lư, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

064080002657 
Thạc sĩ Quản lý 

xây dựng 

Quản lý dự 

án 

Hạng 

I 
Đ   Đ 

10 
Nguyễn Văn 

Chính 
06/01/1983 

Phường Phổ Văn, 

thị xã Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051083001136 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Quản lý dự 

án 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

11 
Trần Văn 

Quý 
20/04/1992 

Thị trấn La Hà, 

huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051092002427 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Khảo sát Địa 

hình 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

            

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Đường 

bộ 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

            
Định giá xây 

dựng 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

12 
Tô Phương 

Vũ 
30/10/1981 

Thị trấn Di Lăng, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051081004518 

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

III 
R Đ Đ 

            Quản lý dự Hạng Đ   Đ 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Địa chỉ thường 

chú 
CMND 

Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực sát 

hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

KQ thi lần 

1, (đạt [Đ]; 

không đạt 

[R]; vắng 

[V]); 

KQ thi lần 

2, (đạt [Đ]; 

không đạt 

[R]; vắng 

[V]); 

KQ chung, 

Đạt [Đ], 

không đạt 

[R] 

án III 

13 
Huỳnh Anh 

Hùng 
04/02/1982 

Thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051082009447 

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng Công 

nghiệp 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

II 
Đ   Đ 

14 
Nguyễn Đức 

Phương 
20/01/1985 

Thị trấn Sông Vệ, 

huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051085003547 
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

            
Quản lý dự 

án 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

15 
Nguyễn Mai 

Vương 
20/10/1997 

Thị trấn La Hà, 

huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051097000875 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(Xây dựng cầu 

đường) 

Quản lý dự 

án 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

            
Định giá xây 

dựng 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

16 

Nguyễn 

Thới Vân 

Trường 

17/02/1989 

Phường Trần 

Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051089004595 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

17 
Bùi Thanh 

Lâm 
08/10/1985 

Phường Trương 

Quang Trọng, 

thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

051085008269 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

III 
Đ   Đ 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Địa chỉ thường 

chú 
CMND 

Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực sát 

hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

KQ thi lần 

1, (đạt [Đ]; 

không đạt 

[R]; vắng 

[V]); 

KQ thi lần 

2, (đạt [Đ]; 

không đạt 

[R]; vắng 

[V]); 

KQ chung, 

Đạt [Đ], 

không đạt 

[R] 

18 
Phạm Duy 

Nhất 
10/05/1984 

Thị trấn Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051084006529 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(Xây dựng cầu 

đường) 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

19 
Châu Phước 

Toàn 
16/01/1998 

Xã Bình Chương, 

huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051098011423 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

20 
Phan Văn 

Đại Quốc 
31/03/1997 

Xã Bình Nguyên, 

huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051097017742 
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

21 
Tống Thanh 

Hậu 
28/09/1993 

Phường Trương 

Quang Trọng, 

thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

051093005624 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

II 
Đ   Đ 

            
Quản lý dự 

án 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

22 Võ Xuân Trí 17/12/1997 

Xã Nghĩa Kỳ, 

huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051097012739 
Kỹ sư kỹ thuật 

điện, điện tử 

Giám sát 

công tác lắp 

đặt thiết bị 

công trình 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

23 
Nguyễn 

Ngọc Đức 
28/01/1975 

Xã Bình Thạnh, 

huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

051075015059 
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & CN 

Quản lý dự 

án 

Hạng 

III 
V   R 

            
Giám sát 

công tác xây 

Hạng 

III 
V   R 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Địa chỉ thường 

chú 
CMND 

Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực sát 

hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

KQ thi lần 

1, (đạt [Đ]; 

không đạt 

[R]; vắng 

[V]); 

KQ thi lần 

2, (đạt [Đ]; 

không đạt 

[R]; vắng 

[V]); 

KQ chung, 

Đạt [Đ], 

không đạt 

[R] 

dựng công 

trình 

24 
Lê Tấn 

Thích 
25/01/1993 

Xã Hành Tín 

Đông, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051093011211 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình (Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp) 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

25 
Đinh Phước 

Toàn 
25/12/1984 

Phường 1, quận 

8, thành phố Hồ 

Chí Minh 

083084012083 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

I 
Đ   Đ 

26 
Tạ Công 

Duy 
22/05/1989 

Phường Nghĩa 

Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051089000767 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết 

cấu công 

trình 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

27 
Phạm Mai 

Hoài 
12/05/1991 

Phường Quảng 

Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

051091017284 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình 

Hạng 

II 
Đ   Đ 

28 

Hà Văn 

Chương (thi 

lại đợt 3) 

03/03/1988 

Phường Trương 

Quang Trọng, 

thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

051088008821 
Kỹ sư xây dựng 

Cầu - Đường 

Quản lý dự 

án 

Hạng 

III 
Đ   Đ 

* Tổng cộng: 34 lĩnh vực thi (trong đó: 33/34 lĩnh vực đạt lần 1; 01/01 lĩnh vực đạt lần 2)      

(Tổng cộng có 28 cá nhân) 


		2025-07-11T08:31:36+0700


		2025-07-11T08:53:20+0700


		2025-07-11T08:53:20+0700


		2025-07-11T08:53:20+0700


		2025-07-11T08:55:53+0700


		2025-07-11T08:55:53+0700




